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Model No.GD0602 DIE GRINDER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 424164-0 Bảo vệ cách nhiệt 1

002 763668-0 Đai ốc ống lồng 1

003 763670-3 Trụ ống lồng 6 1

004 324995-6 Vòng đệm 15 1

005 266324-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X22 4

006 140091-0 Hộp ổ đệm hoàn chỉnh 1

008 211237-6 Bạc đạn 6002LLB 1

009 962151-6 Vòng giữ (int) R-32 1

010 961055-9 Vòng giữ (ext) S-15 1

011 240111-1 Cánh quạt 56 1

012 515743-6 Cụm lõi ứng điện 220V 1

012 INC. 11,13,14

013 681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 1

014 210034-7 Bạc đạn 607LLB 1

015 421868-5 Vòng đêm cao su 19 1 *

015-1 422768-2 Vòng đêm cao su 19 < 1

016 266345-8 Vít tự cắt ren đầu siết 4X80 2

017 418770-1 Tấm chắn gió 1 *

017-1 457791-8 Tấm chắn gió < 1

018 621723-3 Phần trường 220-240V 1

019 866084-6 Bảng tên GD0602 1

020 819329-1 Tem nhãn 1 *

020-1 892295-7 Tem nhãn < 1 *

021 266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 4

022 643760-7 Ổ chổi than 1

023 194074-2 Bộ than 1 *

023-1 195001-2 Bộ than < 1 *

023-2 194074-2 Bộ than O 1

024 418729-8 Đế chặn 1

025 650560-8 Công tắc DPX-2110-R 1 *

025-1 651947-7 Công tắc 1247.0302 O 1

026 687140-7 Kẹp dây 1

027 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

029 682566-8 Chắn bảo vệ dây 10 1

030 691015-4 Dây nguồn 0.75-2-2.5 1

031 419566-3 Núm công tắc 1

032 418725-6 Vỏ động cơ 1

033 643760-7 Ổ chổi than 1

034 233121-5 Lò xo nến 4 1

035 418728-0 Thanh gạt công tắc B 1

036 418726-4 Nắp sau 1 *

036-1 413A32-8 Nắp sau < 1

037 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

A01 781039-9 Cờ lê mở ốc 13 2


